
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Mẫu biểu số 40/CK-NSNN

Chƣơng: 425

Đơn vị: 1.000 đồng
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A B 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 14

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí, thu sự nghiệp 

1 Số thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp       5.150          45             -            5    3.600             -    1.500             -               - 

Phí tham quan       5.100   3.600   1.500 

Phí thư viện              5           5 

Phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch              5           5 

Phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch            10         10 

Phí thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề            30         30 

2 Số thu nộp NSNN       2.590          36             -            4            -    1.800             -       750             -               - 

Phí tham quan       2.550   1.800      750 

Phí thư viện              4           4 

Phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch              5           5 

Phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch            10         10 

Phí thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề            21         21 

3 Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại       2.413            9             -            1    1.800             -       750             - 

Bố trí nguồn thực hiện CCTL           320          10          20       200         80            10 

Các khoản chi phục vụ công tác thu theo quy định       2.280 9            1 1600       670 

II Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc (1)     71.260     8.715     7.050     4.442     8.116  14.555    7.987     3.628    4.290     3.209       9.268 

1 Chi quản lý hành chính  (L340-K341)       8.615     8.615            -            -            -            -             -            -             -               - 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       8.115     8.115 

 Trong đó:  Đã bao gồm 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương 

đến mức lương cơ sở là 1,49 trđ/tháng
         220       220 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ           500        500 

Ban chỉ đạo TD ĐK            50         50 

Nhuận bút            50         50 

Các hoạt động QLNN về gia đình          300       300 

Các hoạt động QLNN về DL          100       100 

DỰ TOÁN THU, CHI THƢỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 38/QĐ-SVHTTDL ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên)

STT Nội dung Tổng số

Chi tiết theo đơn vị sử dụng
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2 Chi sự nghiệp kinh tế (L 280-K 322)       3.459            -        500            -            -            -            -             -            -     2.959               - 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thƣờng xuyên       1.659     1.659 

Trong đó:  Đã bao gồm 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương 

đến mức lương cơ sở là 1,49 trđ/tháng
           55          55 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thƣờng xuyên       1.800            -        500            -            -            -            -             -            -     1.300               - 

Chi nghiệp vụ chuyên môn (trong đó bao gồm KP bồi dưỡng, tập huấn 

HDVDL)
         500       500 

Kinh phí tổ chức các hoạt động du lịch       1.000    1.000 

Bảo hiểm cháy nổ          300       300 

3 Chi sự nghiệp văn hóa (L 160- K161)     49.568        100     6.050     4.442     8.116  14.555    7.987     3.628    4.290        250          150 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thƣờng xuyên     28.333     3.392     4.716     8.620    6.187     2.528    2.890 

Trong đó: Đã bao gồm 10% tiết kiệm          885          73        140        313       200          73         86 

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thƣờng xuyên     21.235        100     6.050     1.050     3.400     5.935    1.800     1.100    1.400        250          150 

Mua sách, báo, tạp chí          600       600 

Chi nghiệp vụ chuyên môn       4.550       900    2.500      350       300      500 

Luân chuyển sách, xe thư viện lưu động          100       100 

Tham gia liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách toán quốc          150       150 

Tham gia cuộc thi văn hóa đọc          150       150 

KP tham gia ngày hội, hội thi, hỗi diễn do TW tổ chức          500       500 

KP hoạt động phát hành, xuất bản phẩm+ hoạt động điện ảnh          250       250 

Tiền điện các điểm DT          400      150      250 

 sửa chữa lán mường phăng          150      150 

Sưu tầm hiện vật          300       200      100 

Bảo hiểm cháy nổ          685         50         85       100      450 

 Bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn          500       500 

Phục dụng + bảo tồn lễ hội, bảo tồn trang phục truyền thống          150       150 

Mua sắm hệ thống máy chủ, TB bảo mật phục vụ cài đặt lưu trữ phần 

mềm chuyên dụng
         250       250 

Cắt tỉa cây cảnh          350      350 

Công tác di sản          200       200 

KP kiểm kê,khảo sát, tìm kiếm các điểm DT            50        50 
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Sơ đồ chỉ dẫn sở chỉ huy chiến dịch ĐBP               - 

Lễ hội hoa ban       3.500       100    2.000    1.000       250         150 

Hỗ trợ KP Chiếu bóng vùng cao          700       700 

KP xét tặng nghệ nhân ưu tú            50         50 

Đề án PT du lịch       1.800    1.800 

Mua sắm trang thiết bị       1.600       900      700 

Cải tạo,Sửa chữa nâng cấp và hiện đại hóa phòng trưng bầy giới thiệu 

tổng thể chiến dịch ĐBP
      2.000    2.000 

XDHT quản lý di tích, di sản VH và số hóa hiện vật bảo tàng       2.000    2.000 

Bảo quản hiện vật          250        50       100      100 

4 Chi sự nghiệp thể dục thể thao (Loại 220 - Khoản 221)       9.618            -        500            -            -            -            -             -            -             -       9.118 

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thƣờng xuyên       4.008       4.008 

 Trong đó:  Đã bao gồm 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương 

đến mức lương cơ sở là 1,49 trđ/tháng
           80            80 

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thƣờng xuyên       5.610            -        500            -            -            -            -             -            -             -       5.110 

Tổ chức các giải phong trào          500       500 

Tham gia các giải khu vực          300         300 

KP thực hiện chế độ đối với VĐV,HLV       2.000      2.000 

Bảo hiểm cháy nổ          160         160 

Đại hội TDTT       2.000      2.000 

Tham gia đại hội TDTT toàn quốc          500         500 

mua sắm TTB lắp tại khu vực SVĐ nhà nhà thi đấu đa năng          150         150 

Cái tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhà thi đấu đa năng
         517       517 

Mã số đơn vị sử dụng NSNN 1031745 1031745 1031860 1031802 1129558 1129607 1031859 1086433 1111363 1031799

Ghi chú: (1) Trường hợp theo quy định phải giao tiết kiệm chi thường xuyên 10% để thực hiện cải cách tiền lương, thì bổ sung thêm chỉ tiêu tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương 

theo từng lĩnh vực và nhiệm vụ chi.
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